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BÁO CÁO

Ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018,
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
Kính gửi: 


- Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV;

- Các đại biểu Quốc hội Khóa XIV.


Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 343/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;


Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiên cứu Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
. Căn cứ kết quả nghiên cứu, KTNN trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội một số nội dung để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2019 như sau:


I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

Theo dự kiến kết quả thực hiện NSNN năm 2018 của Chính phủ (Thu cân đối NSNN cả năm ước đạt khoảng 1.358,4 nghìn tỷ đồng, vượt 39,2 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với dự toán) và tăng 5,5% so với thực hiện năm 2017; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 24,5% GDP, từ thuế, phí đạt 20,7% GDP; chi cân đối NSNN cả năm ước đạt 1.562,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% dự toán (tăng 39,2 nghìn tỷ đồng); bội chi NSNN được quản lý theo đúng dự toán 204 nghìn tỷ đồng, bằng 3,67% GDP ước thực hiện 5.555 nghìn tỷ đồng. Qua đó, cho thấy Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực và chủ động để phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN năm 2018 đã được Quốc hội quyết định
.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ và tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2018, KTNN nhận thấy một số vấn đề sau:

1. Về thu NSNN

1.1. Về tổng số thu

(1) Tổng thu cân đối NSNN cả năm Chính phủ ước thực hiện vượt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3% dự toán; thấp nhất so với kết quả thực hiện dự toán trong các năm gần đây (quyết toán năm 2014, năm 2015 đều tăng 9,6% so với dự toán; năm 2016 tăng 9,2% so với dự toán; năm 2017 tăng 6,2% so với dự toán). Số thu vượt dự toán chủ yếu từ các nguồn thu về nhà, đất và dầu thô, trong đó nhà, đất tăng 35,9% (38.705 tỷ đồng), dầu thô tăng 53,2% (19.100 tỷ đồng), trong khi thu từ đất không ổn định, thu từ dầu thô chủ yếu do giá dầu lập dự toán thấp hơn thực tế (73,5USD/50USD/thùng) và sản lượng ước tăng 450 nghìn tấn.
Nguồn thu từ 03 khu vực không đạt dự toán (Thu từ khu vực DNNN giảm 2,9% (4.908 tỷ đồng); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,1%, (33.646 tỷ đồng); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 2,2% (4.855 tỷ đồng). Bên cạnh đó, qua số liệu báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn của các địa phương gửi KTNN cho thấy, có 22/57 địa phương 
dự kiến không đạt dự toán thu NSNN trên địa bàn (đáng chú ý có TP HCM, TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc ước hụt thu 2 năm liên tiếp, năm 2017 đạt 80,5% và năm 2018 đạt 88,8% dự toán giao).

Tỷ lệ huy động từ thuế, phí 20,7% GDP thấp hơn so với mục tiêu đề ra 21% GDP.
(2) Thu NSTW đạt 100,8% so với dự toán, chiếm tỷ trọng 44,7% tổng thu NSNN, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2018 từ 60-65%. 

(3) Qua kiểm toán cho thấy, tình trạng phổ biến kê khai thuế không đầy đủ; nguồn thu từ cổ tức, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước còn chưa nộp kịp thời vào NSNN 516 tỷ đồng; việc quản lý phần thu NSNN từ tiền sử dụng đất, nhất là giao đất thực hiện dự án chủ yếu theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, không qua đấu giá nên việc xác định do các địa phương lựa chọn tùy tiện dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế và làm thất thoát NSNN, KTNN kiến nghị tăng thu, giảm chi 3.856 tỷ đồng. 

Để phấn đấu thực hiện thu NSNN như dự kiến của Chính phủ, KTNN đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý thu NSNN, nhất là các địa phương dự kiến hụt thu đồng thời thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị tăng thu NSNN, qua kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018 khoảng 8.384 nghìn tỷ đồng cũng như các kiến nghị năm trước chưa thực hiện
.

1.2. Về nợ thuế   
Đến 31/12/2017, nợ thuế giảm 2,8% (2.108 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016, tuy nhiên tổng số dư nợ thuế còn lớn, khoảng 73.145 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018  đối với niên độ năm 2017 cho thấy so với năm 2016, tổng số nợ đọng thuế tại 24 địa phương được kiểm toán tăng 4.472 tỷ đồng, trong đó 14/24 địa phương nợ thuế có khả năng thu tăng 3.537,4 tỷ đồng; 22/24 địa phương có số nợ thuế khó thu tăng 1.410,7 tỷ đồng; và 12/24 địa phương báo cáo nợ đọng thuế không chính xác, KTNN xác định tăng 1.683 tỷ đồng so với báo cáo của đơn vị. Ngoài ra, theo báo cáo của Chính phủ, đến 31/8/2018 tổng số nợ thuế còn lớn, khoảng 82,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) khoảng 48 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% và nợ thuế không có khả năng thu
 khoảng 34,8 nghìn tỷ, tăng 10,6%. Do vậy, đề nghị Chính phủ có giải pháp hiệu quả hơn trong công tác thu hồi và quản lý nợ thuế.
2. Về chi NSNN

Chi NSNN ước thực hiện cả năm 1.562,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39,2 nghìn tỷ đồng (2,6%) so với dự toán. Trong đó, chi ĐTPT ước thực hiện cả năm 418,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với dự toán, chi thường xuyên ước thực hiện 952,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với dự toán. KTNN cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2018 của Chính phủ, song còn một số tồn tại sau:

(1) Chất lượng công tác lập dự toán năm 2018 còn hạn chế, trong quá trình điều hành 9 tháng đầu năm, Chính phủ còn phải trình
 Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán vốn ngoài nước năm 2018 là 288,4 tỷ đồng
 và xem xét, quyết định phương án phân bổ sử dụng dự toán chi thường xuyên bố trí cho các lĩnh vực chi NSTW (nhưng chưa giao đầu năm) để thực hiện các chế độ, chính sách9.017 tỷ đồng
.

(2) Việc phân bổ, giao vốn kế hoạch chậm, số vốn trung hạn đã giao giai đoạn 2016-2018 là 1,073 triệu tỷ đồng/2 triệu tỷ đồng
 (bằng 53,7% kế hoạch 2016-2020); tính đến 30/6/2018 số giải ngân chiếm khoảng 37,3% kế hoạch trung hạn đã giao. Đáng chú ý là Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tỷ lệ giao vốn chỉ đạt 6,27% kế hoạch
. Riêng nguồn vốn TPCP chưa phân bổ 6.577,68 tỷ đồng
, thực tế mới giao được 45,7%
, dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP năm 2018 giữa các bộ và địa phương.

Ngoài ra, kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn số vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư của một số bộ, ngành (số liệu cũng chưa đầy đủ) nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN là 44.792,7 tỷ đồng
 (riêng Ngân hàng phát triển chưa đưa vào cân đối NSNN đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng nội ngành từ nguồn thu để lại 39.000 tỷ đồng).

(3) Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển chậm: 09 tháng đầu năm đạt 50,9% dự toán, thấp nhất trong 03 năm trở lại đây
. Riêng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả vốn TPCP) những tháng đầu năm chậm, số vốn giải ngân 9 tháng ước đạt 50,2% dự toán (vốn trong nước đạt 55,1%, vốn ngoài nước đạt 27,3% dự toán), trong đó nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung (thấp hơn 50% dự toán). Mặt khác, mặc dù ước thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển tăng 4,7% so với dự toán năm 2017 (ước thực hiện giải ngân cả năm chỉ đạt 88,2%) dẫn đến phải chuyển nguồn sang năm 2019 lớn (chiếm khoảng 11,8% so với dự toán), nếu tính cả số bổ sung từ nguồn tăng thu sử dụng đất và xổ số kiến thiết tăng 13% so với dự toán; riêng nguồn TPCP, theo báo cáo của Bộ Tài chính
 tỷ lệ giải ngân giai đoạn 2016-2018 chỉ đạt 22%. Việc giải ngân thấp, nhất là vốn TPCP dẫn đến lãng phí NSNN.

Kế hoạch vốn nước ngoài ước thực hiện cả năm không đạt dự toán (78%) do việc bố trí vốn không phù hợp với dự án (nhiều dự án có khả năng thực hiện và giải ngân tốt nhưng bố trí kế hoạch vốn thấp hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn).

(4) Kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018 (niên độ ngân sách 2017)
- Phân bổ kế hoạch vốn không bảo đảm thứ tự ưu tiên
; chưa đủ điều kiện theo quy định
, đặc biệt phân bổ vốn cho 01 dự án 500 tỷ đồng khi chưa có quyết định đầu tư
; không đúng đối tượng dự án hỗ trợ cho 01 dự án 27 tỷ đồng
, phân bổ vượt mức hỗ trợ cho 01 dự án 40 tỷ đồng. Một số địa phương còn phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án không nằm trong kế hoạch đầu tư công
. 
- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2017 của 24 địa phương được kiểm toán 27.285 tỷ đồng, trong đó một số địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản với số lượng lớn nhưng chưa được xử lý
. Đặc biệt một số địa phương vẫn còn tình trạng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 là 1.893,7 tỷ đồng
.

3. Về cân đối NSNN 

Chính phủ dự kiến bội chi NSNN năm 2018 là 204 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 3,67% GDP ước thực hiện, tương ứng với tỷ lệ bội chi kế hoạch Quốc hội đã quyết định 204 nghìn tỷ đồng (3,7% GDP).

Theo KTNN, bội chi NSNN có thể giảm nếu Chính phủ rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 phù hợp với khả năng giải ngân đạt 88,2% dự toán (vốn ngoài nước chỉ đạt 78% dự toán). 

II. VỀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 VÀ PHÂN BỔ NSTW NĂM 2019

Dự toán NSNN năm 2019 được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%. Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo của Chính phủ, các Báo cáo dự toán thu chi NSNN năm 2019 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi, KTNN nhận thấy: 

3. Về dự toán thu NSNN

Dự toán thu cân đối NSNN năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội là 1.411,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với ước thực hiện năm 2018. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 23% GDP (năm 2018 ước thực hiện 24,5% GDP), trong đó thuế, phí khoảng 20% GDP (năm 2018 ước thực hiện 20,7% GDP). Cụ thể:
(1) Thu nội địa
1.173,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,2% dự toán thu NSNN; thu từ thuế, phí đạt khoảng 945 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với ước thực hiện 2018, trong đó, thu từ khu vực DNNN tăng 10%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 13,3%, thuế thu nhập cá nhân tăng 15,9% so với ước thực hiện năm 2018. Tuy nhiên, so với năm 2018 số thu từ 03 lĩnh vực này lại không đạt dự toán
. 
Mặt khác thu nội địa theo báo cáo của Chính phủ tăng 53,3 nghìn tỷ song còn tình trạng một số bộ, ngành, địa phương lập dự toán thu thấp hơn so với mức phấn đấu của Chính phủ, lập dự toán thu chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn
; nhiều bộ, ngành, địa phương
 xây dựng dự toán thu nội địa thấp hơn mức tăng tối thiểu bình quân chung cả nước. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét và rà soát lại các khoản thu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

(2) Thu từ dầu thô: Lập dự toán 44,6 nghìn tỷ đồng, giảm 10,4 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2018 (chiếm tỷ trọng 3,2% tổng số thu NSNN). Được tính trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước là 10,43 triệu tấn, giảm 1,33 triệu tấn và giá dự kiến 65USD/thùng. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa phân tích và đánh giá việc giảm sản lượng khai thác 1,33 triệu tấn đồng thời với mức giá dự kiến 65USD/thùng cũng thấp hơn giá thực hiện năm 2018 (73,5 USD/thùng) và thấp hơn giá dầu dự báo của tổ chức quốc tế
 (giá dầu thô năm 2019 dự kiến bình quân 69 USD/thùng).
Ngoài ra, từ năm 2019 tỷ lệ lãi dầu khí để lại 32% được đưa vào cân đối NSNN nhưng chưa được thuyết minh cụ thể số liệu trong dự toán 2019. Đề nghị Chính phủ phân tích, xem xét vấn đề này.

(3) Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán 189,2 nghìn tỷ đồng, bằng số ước thực hiện năm 2018 (189 nghìn tỷ đồng), trong đó dự toán hoàn thuế GTGT 111,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với ước thực hiện 2018 nhưng chưa đánh giá tình hình thực hiện hoàn thuế GTGT 9 tháng năm 2018. Qua kiểm toán 9 tháng năm 2018 cho niên độ ngân sách năm 2017, KTNN kiến nghị thu hồi số hoàn thuế GTGT không đúng quy định 174,6 tỷ đồng; đề nghị Tổng cục Thuế kiểm tra, rà soát 429,6 tỷ đồng, chỉ đạo Cục Thuế TPHCM kiểm tra rà soát 456,9 tỷ đồng và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với việc hoàn thuế GTGT cho các dự án BT không hình thành tài sản cố định 306,8 tỷ đồng và hoàn GTGT cho các dự án đầu tư mở rộng 64 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Tài chính bổ sung đánh giá để làm cơ sở xây dựng dự toán đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác hoàn thuế để thực hiện nghiêm túc dự toán. 

2. Về bội chi NSNN

- Dự kiến bội chi NSNN năm 2019 là 222 nghìn tỷ đồng (gồm bội chi NSTW và NSĐP), tương ứng 3,6%GDP, trong khi dự toán năm 2017 là 3,7%; mặc dù vậy, số bội chi tuyệt đối vẫn tăng khoảng 18 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2018. 

- Theo kế hoạch bội chi và phương án vay trả nợ của NSĐP còn 11 địa phương
 dư nợ vay cuối năm 2019 vượt hạn mức dư nợ vay theo quy định.

- Chi trả nợ lãi năm 2019 là 124,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng chi NSNN, tăng 12,3 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2018 (chưa kể dự kiến trả nợ gốc năm 2019 là 197 nghìn tỷ đồng, trong đó nghĩa vụ trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 182 nghìn tỷ đồng) gây áp lực lớn của ngân sách năm 2019, mặc dù nghĩa vụ nợ trực tiếp/tổng thu NSNN theo báo cáo vẫn trong giới hạn cho phép.

3. Về dự toán chi NSNN và phương án phân bổ NSTW

KTNN cơ bản thống nhất với dự toán chi NSNN năm 2019 và phương án phân bổ NSTW năm 2019, song theo KTNN:

3.1. Về chi đầu tư phát triển 

(1) Theo báo cáo của Chính phủ, tổng chi đầu tư phát triển của NSTW khoảng 429,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng chi NSNN, tăng 29,6 nghìn tỷ đồng (+7,4%) so với dự toán năm 2018 và bằng dự kiến Kế hoạch trung hạn 03 năm 2018 - 2020; trong đó, chi ĐTPT của NSTW 196,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9 nghìn tỷ đồng (5,3%) so với dự toán 2018 nhưng chưa có chi tiết phân bổ vốn ĐTPT. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ nội lực tích lũy của nền kinh tế rất thấp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn huy động ngoài nước (60 nghìn tỷ đồng bằng dự toán năm 2018) và TPCP (40 nghìn tỷ đồng); nguồn sử dụng đất (6,3 nghìn tỷ đồng); bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp (50 nghìn tỷ đồng), nguồn vốn trong nước còn lại (40,6 nghìn tỷ đồng). 

Mặt khác, trong chi đầu tư phát triển cũng chưa phân bổ mức chi cụ thể đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật NSNN năm 2015. Qua báo cáo dự toán năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương gửi KTNN cho thấy, nhiều bộ ngành, địa phương lập dự toán chi đầu tư phát triển cao hơn nhiều so với khả năng cân đối của ngân sách
, chưa nêu danh mục và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
; chưa xác định chi tiết và tổng hợp tình hình nợ đọng đầu tư XDCB
 làm căn cứ lập dự toán. KTNN đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương rà soát phân bổ theo đúng quy định, nhất là bố trí vốn trả nợ, đồng thời xác định chi đầu tư cụ thể cho các lĩnh vực theo quy định của luật NSNN.
3.2. Về chi thường xuyên 

Chi thường xuyên (chưa bao gồm dự kiến chi cải cách tiền lương, tinh giảm biên chế) khoảng 999,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với dự toán 2018; nếu tính cả dự kiến chi cải cách tiền lương và tinh giảm biên chế, chi thường xuyên là 1.042,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng chi NSNN, phù hợp với định hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% theo Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016-2020
. Tuy nhiên, cần rà soát lại các khoản chi và cắt giảm những nhiệm vụ không cần thiết, tập trung đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 để giảm chi thường xuyên và tăng chi đầu tư phát triển, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia, cấp thiết và vùng đặc biệt khó khăn. 

Đối với phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSTW, KTNN có ý kiến như sau:

(1) Lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Dự toán chi 27.999 tỷ đồng, tăng 3.115 tỷ đồng so với dự toán năm 2018 là phù hợp. Tuy nhiên, trong đó:
- Phương án phân bổ 1.204 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở nước ngoài, trong đó có Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng (Đề án 911). Tuy nhiên, Đề án 911 đã tạm dừng tuyển sinh từ năm 2017; một số đề án, nhiệm vụ chưa có báo cáo chi tiết hoặc chưa ban hành thông tư sửa đổi để làm căn cứ thực hiện
 hoặc chưa có thuyết minh chi tiết 
. Qua kết quả kiểm toán năm 2017, KTNN kiến nghị hủy dự toán và thu hồi tạm ứng 455 tỷ đồng
. 

- Dự kiến phân bổ 9.790 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo thuộc bộ, cơ quan trung ương, giảm 487 tỷ đồng so với dự toán 2018. Tuy nhiên, Chính phủ cần lưu ý tính toán, cân đối tới lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo và học phí của các cơ sở đào tạo công lập do các bộ, cơ quan trung ương quản lý. 

(2) Lĩnh vực chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Dự toán chi 20.833 tỷ đồng, tăng 3.033 tỷ đồng so với dự toán năm 2018 là phù hợp, trong đó với phương án phân bổ 5.003 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở y tế thuộc bộ, cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Chính phủ cần xem xét và tính đến lộ trình thay đổi giá dịch vụ y tế (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP). Ngoài ra qua báo cáo dự toán năm 2019 của Bộ Y tế gửi KTNN cho thấy, còn xây dựng dự toán kinh phí để vận hành 02 cơ sở mới của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức với số tiền 40 tỷ đồng, trong khi 02 Bệnh viện này nguồn thu để lại đủ bù đắp cho các hoạt động; lập dự toán dự trữ quốc gia về thuốc 20 tỷ bằng 100% so với dự toán 2018 nhưng chưa đánh giá việc sử dụng, tồn kho lũy kế, hạn sử dụng của thuốc, hóa chất dự trữ. 
(3) Lĩnh vực chi sự nghiệp KH&CN

Dự toán chi 9.895 tỷ đồng, tăng 455 tỷ (5%) so với dự toán 2018, đây là cố gắng của Chính phủ, thể hiện sự quan tâm đến phát triển KH&CN. Tuy nhiên, qua báo cáo dự toán năm 2019 của một số bộ, ngành gửi KTNN cho thấy, công tác lập dự toán các đề tài mở mới còn chưa có ý kiến của Bộ KH&CN
 và chưa có nội dung công việc cụ thể và tiến độ thực hiện
. 
Ngoài ý kiến đối với phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSTW cho một số lĩnh vực nêu trên, qua nghiên cứu Báo cáo dự toán thu, chi NSNN của các bộ, cơ quan trung ương gửi KTNN (thảo luận dự toán vòng 1) cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế
. Kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018 (niên độ 2017) cho thấy, Bộ Tài chính còn tham mưu Chính phủ trình Quốc hội giao dự toán chi thường xuyên cho một số địa phương cao hơn định mức do Chính phủ quy định 1.150,7 tỷ đồng (trong đó Thành phố Đà Nẵng 1.013 tỷ đồng; tỉnh Bình Định 137,7 tỷ đồng); đến hết năm 2017 còn 14.202,3 tỷ đồng của 15/24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ứng trước từ NSTW nhưng TW chưa bố trí để thu hồi vốn ứng trước theo quy định.
3.3. Về bổ sung có mục tiêu cho địa phương

Báo cáo bố trí dự toán bổ sung có mục tiêu cho NSĐP để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 14.409 tỷ đồng
. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ phân tích, đánh giá việc bố trí dự toán năm 2019 để tránh tình trạng thực hiện vượt 14,7% so với dự toán năm 2018. Kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018 cho niên độ ngân sách năm 2017 cho thấy, có 12/24 tỉnh, thành phố, đến hết năm 2017 còn 361,4 tỷ đồng NSTW bổ sung có mục tiêu và CTMTQG đã hết nhiệm vụ chi các năm trước và năm 2017 nhưng chưa nộp trả NSTW; đáng lưu ý, kinh phí chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trung ương bổ sung từ năm 2015 cho tỉnh Hà Nam với số tiền 240 tỷ đồng được chuyển nguồn liên tục qua các năm, mặc dù KTNN đã kiến nghị nhiều năm (từ năm 2015, 2016) nhưng đến tháng 5/2018 (thời điểm kiểm toán) vẫn chưa có phương án sử dụng.

4. Về đổi mới cơ chế tài chính đối với sự nghiệp công

Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, giao các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ các quy định tại Nghị định này để xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành các Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ở 8 lĩnh vực
 song việc triển khai rất chậm. Sau hơn 3 năm, Chính phủ mới ban hành 2/8 Nghị định  (Nghị định số 54/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 141/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác), còn 6/8 Nghị định chưa được ban hành. Mới có lĩnh vực y tế ban hành khung giá dịch vụ khám chữa bệnh; các lĩnh vực khác vẫn chưa triển khai. Tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư đạt tỷ lệ rất thấp (khoảng 0,2%) và khoảng 2/3 số đơn vị sự nghiệp công lập vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào NSNN
.  

Trên đây là Báo cáo ý kiến của KTNN về đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, KTNN trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định./.
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	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)
Hồ Đức Phớc


�Báo cáo số 1122/BTC – NSNN ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính.


� Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch KT-XH và dự toán NSNN năm 2018. 


� Thành phố Hồ Chí Minh 97%, Hà Nội 94,1%, Vĩnh Phúc 88,8%, Bình Dương 90,5%, Hải Phòng 94%, Hải Dương 94%, Đồng Nai 83%, Bà Rịa - Vũng Tàu 97%,Lạng Sơn 81,6%, Đà Nẵng 93,7%, Thanh Hóa 85,7%, Thái Bình 81,7%, Quảng Trị 91%, Thừa Thiên Huế 98%, Thái Nguyên 97,7%, ...


� Qua kiểm tra, theo dõi tổng hợp trong 9 tháng đầu năm 2018, số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của các đơn vị kiểm toán trong năm 2017 đối với niên độ ngân sách năm 2016 là 50.020 nghìn tỷ đồng, đạt 55,1% tổng số kiến nghị đủ bằng chứng (trong đó thực hiện tăng thu NSNN là 8.978 nghìn tỷ đồng/số kiến nghị 18.792 nghìn tỷ đồng, đạt 48%) .


� Người nộp thuế chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến hình sự, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động…


�Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 26/7/2018 của Chính phủ.


�Công văn số 1166/BTC-NSNN ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính: Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng - hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt nam sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới bố trí cho NHNN 138,592 tỷ đồng; Chương trình 135 sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len 79.584 tỷ đồng; Dự án quản lý tổng hợp nguồn nướcvà phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Thuận sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ 70 tỷ đồng.


� Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 26/7/2018 của Chính phủ (trong đó, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 5.930 tỷ đồng, chi khoa học công nghệ 5 tỷ đồng, chi văn hóa thông tin 63,4 tỷ đồng, sự nghiệp phát thanh, truyền hình 28,6 tỷ đồng, sự nghiệp TDTT 12,6 tỷ đồng, chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.944 tỷ đồng, sự nghiệp môi trường 426,7 tỷ đồng, chi quản lý hành chính 581 tỷ đồng, chi trợ giá 25,9 tỷ đồng) và không được chuyển nguồn theo quy định 14.392,8 tỷ đồng.


�Báo cáo số 51/BC-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.


�Báo cáo số 51/BC-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.


� Tờ trình số 340/TTr-CP ngày 22/8/2018: Điều chỉnh giảm vốn của Bộ GTVT 1.494,68 tỷ đồng, Bộ NN&PTNT 20 tỷ đồng, Quảng Nam 363 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai 4.500 tỷ đồng để bổ sung cho Bộ Quốc phòng và 21 địa phương 1.364,45 tỷ đồng và điều chuyển 266,086 tỷ đồng để bổ sung cho các dự án ODA.


�Báo cáo số 51/BC-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.


� Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ: Chưa đưa vào cân đối NSNN đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng nội ngành từ nguồn thu để lại của 07 bộ, ngành: ĐHQGTPHCM, BHXHVN, ĐTHVN, NHPT, Tập đoàn dầu khí, Tổng công ty thuốc lá, Học viện Chính trị Quốc gia HCM.


�năm 2015 đạt 64,8%, năm 2016 đạt 54,5%, năm 2017 đạt 53,1% so với dự toán.


�Báo cáo số 51/BC-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.


�Phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới khi chưa bố trí đủ vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản (Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lâm Đồng, Ninh Bình, Ninh Thuận và Vĩnh Phúc; Tiền Giang); chưa bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành (Định, Bình Định, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Long An, Ninh Bình, Ninh Thuận và Tuyên Quang); chưa bố trí đủ vốn để thu hồi vốn ứng trước (Hà Nam, Nghệ An, Ninh Thuận và Vĩnh Phúc); chưa bố trí đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận và Tuyên Quang).


�Phân bổ kế hoạch vốn cho một số dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (Bạc Liêu, Bình Định và Đắk Lắk) và chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định (Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Hải Dương). Bộ GD&ĐT đăng ký vốn cho cả dự án ô giao vốn cho các địa phương (Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2vốn đối ứng 65.000trđ, vốn ngoài nước202.421trđ).


�Thành phố Đà Nẵng phân bổ cho Dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh 500 tỷ đồng khi chưa có quyết định đầu tư.


�Tỉnh Đắk Lắk: Không đúng đối tượng dự án được hỗ trợ (Dự án Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2º), vượt định mức hỗ trợ (Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Hòa Phú).


�Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình và Ninh Thuận.


�Lạng Sơn 1.491 tỷ đồng; Nam Định 1.933 tỷ đồng; Hà Nam 8.312 tỷ đồng; Hà Tĩnh 1.193 tỷ đồng; Hải Dương 1.498 tỷ đồng; Ninh Bình 7.932 tỷ đồng.


�Bạc Liêu 18,2 tỷ đồng; Nam Định 77,2 tỷ đồng; Bình Định 298,7 tỷ đồng; Đà Nẵng 81,9 tỷ đồng; Hà Tĩnh 96,3 tỷ đồng; Hải Dương 6,4 tỷ đồng; Hòa Bình 89,4 tỷ đồng; Lào Cai 227,5 tỷ đồng; Nghệ An 188,2 tỷ đồng; Ninh Bình 9,1 tỷ đồng; Ninh Thuận 131,4 tỷ đồng; Quảng Ninh 119,3 tỷ đồng; Tuyên Quang 129,2 tỷ đồng; Dự án thành phần 1 (thuộc Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50) nợ đọng XDCB 53,2 tỷ đồng; Điện Biên 118,5 tỷ đồng; Kiên Giang 248,9 tỷ đồng.


� Loại trừ các khoản thu tiền sử dụng đất 90 nghìn tỷ đồng, XSKT 29 nghìn tỷ đồng, thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu từ bán bớt phần vốn NN 55 nghìn tỷ đồng, thu bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp 50 nghìn tỷ đồng, chênh lệch thu, chi ngân hàng nhà nước 4,5 nghìn tỷ đồng.


�Thu từ khu vực DNNN đạt 97,1% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 97,8%.


� Bến Tre, Cao Bằng, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Thanh Hóa, Kon Tum.


� 31/57 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Bình Dương, Tây Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình. Bộ NN&PTNT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ TT&TT; Đài THVN; Bộ GD&ĐT; Học Viện Chính trị Quốc gia HCM.


�Cơ quan Quản lý Năng lượng EIA.


� Phụ lục số 16: Hà Giang 142.700trđ/111.900 trđ; Tuyên Quang 163.300/117.900 trđ; Cao Bằng 137.400/120.200 trđ, Thái Bình 637.000/240.900 trđ…


�Bộ GD&ĐT tăng 131% so với năm 2018; TW Đoàn TNCSHCM tăng 181,6%; Thông tấn xã Việt Nam chi đầu tư  tăng 214%; Đài THVN chi đầu tư 189%.


�Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Nam Định. Bộ GD&ĐT, TW Đoàn TNCSHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM.


� Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang. Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Công thương...


� Nghị quyết số 25/2016/QH14.


�Đề án về khởi nghiệp sinh viên hay khung đào tạo quốc gia; Đề án NNQG 2020.


�Nhiệm vụ thi THPT quốc gia; đề án NNQG 2020.


�Bộ LĐTB&XH 37.919,2trđ, ĐHQGHN 5.096,2trđ; Bộ GD&ĐT: Đề án 2020 là 54.082 trđ; điều chỉnh 358 tỷ đồng từ Cục Hợp tác quốc tế sang Ban Quản lý các dự án, số đề nghị chuyển 881 tỷ đồng, hủy dự toán 220 tỷ đồng.


�Bộ GD&ĐT; Thông tấn xã VN; Học viện CTQGHCM; Viện Hàn lâm KHCNVN; Bộ Y tế.


�Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng dự toán Dự án bộ địa chí Quốc gia Việt Nam 250 tỷ đồng và Chương trình Tây bắc. Viện Hàn lâm KHXHVN: Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê - Nền Chùa. Viện Hàn lâm KHCNVN: Đề án nâng cấp 9 tạp chí.


� (1) Hầu hết các bộ, ngành chưa đánh giá chi tiết tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và chưa đánh giá việc cắt giảm dự toán đối với các nhiệm vụ chi đến 30/6/2018 chưa phân bổ làm cơ sở xây dựng dự toán năm 2019; chưa có đánh giá về kết quả thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW làm cơ sở xác định kinh phí gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019; chưa thuyết minh cụ thể một số nội dung chi thường xuyên; hồ sơ lập dự toán thiếu một số mẫu biểu; chưa xây dựng báo cáo các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chưa đánh giá đầy đủ tình hình đảm bảo kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương; dự toán chi còn chưa bố trí đủ nguồn ngay đầu năm để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; dự toán chi ngân sách địa phương tăng cao hơn so với tăng thu ngân sách địa phương; việc đánh giá chi các CTMTQG chủ yếu đưa ra số liệu, chưa có đánh giá về hiệu quả và tình hình thực hiện các mục tiêu đề ra của các chương trình để có căn cứ cho việc lập dự toán năm 2019. (2) Một số bộ, ngành lập cao hơn so với năm trước, số kiểm tra của Bộ Tài chính và khả năng bố trí NSNN trong điều kiện NSNN đang rất khó khăn, bội chi NSNN cao, nợ công lớn và chưa đầy đủ căn cứ. Mặt khác, các bộ, cơ quan trung ương tổng hợp dự toán chi theo lĩnh vực còn sơ sài, không đầy đủ số liệu, không có thuyết minh căn cứ đánh giá và xây dựng dự toán (sự nghiệp GD&ĐT, KH&CN, Y tế).


�Chưa bao gồm bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư phát triển, thực hiện các CTMTQG, chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác và bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn vay, viện trợ.


�Y tế; giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin truyền thông và báo chí; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.


�Báo cáo số 1122/BTC – NSNN ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính.
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